
Vị trí việc làm dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

I

Khoa Điều trị nam (01 chỉ tiêu)

1 09 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nữ 01/10/1992
P. Nhơn Phú, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y khoa Số hiệu: 

YKV.BS0019 11
Khoa Điều trị nam Bệnh viện Tâm thần Không

Bác sĩ 

(hạng III)
V.08.01.03 88 88

II BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Khoa Nội nhi (01 chỉ tiêu)

2 35 Trần Đình Nhật Duy Nam 18/7/1995
P. Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền Số 

hiệu: 10063420198 00020
Khoa Nội nhi

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không
Bác sĩ 

(hạng III)
V.08.01.04 55 55

3 46 Nguyễn Thanh Sơn Nam 05/3/1992
P. Nhơn Phú, TP. Quy 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền Số 

hiệu: C0002390

Khoa Phục hồi 

chức năng

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không
Bác sĩ 

(hạng III)
V.08.01.03 90 90

III

4 64 Nguyễn Hoàng Minh Nam 05/6/2001
P. Nguyễn Văn Cừ, TP. 

Quy Nhơn, Bình Định

Dược sĩ Đại học Số hiệu: 

A000067

Khoa Dược - Vật 

tư y tế

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh
Không

Dược sĩ 

(hạng III)
V.08.08.22 78 78

IV

Khoa Nội - Nhi (02 chỉ tiêu)

5 26
Nguyễn Hoàng Bảo 

Trâm
Nữ 16/11/1999

TT. Diêu Trì, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y khoa Số hiệu: 

7200390
Khoa Nội - Nhi

Trung tâm Y tế huyện 

Tuy Phước
Không

Bác sĩ 

(hạng III)
V.08.01.03 88 88

V

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản (01 chỉ tiêu)

6 33 Đỗ Lê Vy Nữ 02/9/1999
TT. Diêu Trì, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y khoa Số hiệu: 

020240

Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản 

và phụ sản

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn
Không

Bác sĩ 

(hạng III)
V.08.01.03 74 74

Phụ lục: 2

Khoa Dƣợc -Vật tƣ y tế (01 chỉ tiêu)

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY PHƢỚC

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƢỢC SĨ) NĂM 2024

(ĐỐI TƢỢNG DIỆN KHÔNG THU HÚT)

TT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu thƣờng trú 

(xã, huyện, tỉnh )

Trình độ đào tạo, bồi 

dƣỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ AN NHƠN

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Khoa Phục hồi chức năng (01 chỉ tiêu)

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Điểm 

thi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

Điểm 

ƣu 

tiên

SBD

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƢỢC SĨ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



2

Vị trí việc làm dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

TT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Hộ khẩu thƣờng trú 

(xã, huyện, tỉnh )

Trình độ đào tạo, bồi 

dƣỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Điểm 

thi 

nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

Điểm 

ƣu 

tiên

SBD

7 08 Lê Thị Thu Hiền Nữ 02/3/1987
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình 

Định

Bác sĩ Y khoa Số hiệu: 

DNC/BS.000 114
Khoa Khám

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn
Không

Bác sĩ 

(hạng III)
V.08.01.03 51 51

8 19 Ngô Thị Thảo Nguyên Nữ 06/3/1999
Nhơn Lộc, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y khoa Số hiệu: 

DND.6.0142 168

Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn
Không

Bác sĩ 

(hạng III)
V.08.01.03 52 52

9 21 Trần Tô Ngọc Thắm Nữ 15/11/2000
Nhơn Hạnh, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y khoa Số hiệu: 

DND.6.0161 678
Khoa Nhi

Trung tâm Y tế thị xã 

An Nhơn
Không

Bác sĩ 

(hạng III)
V.08.01.03 79 79

VI

Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, Dinh dƣỡng, An toàn thực phẩm (05 chỉ tiêu)

10 56 Nguyễn Minh Tuấn Nam 21/8/1999
TT. Ngô Mây, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y học Dự phòng Số 

hiệu: 002734

Khoa Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS, Y tế 

công cộng, Dinh 

dưỡng, An toàn 

thực phẩm

Trung tâm Y tế huyện 

Phù Cát
Không

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

(hạng III)

V.08.02.06 50,5 50,5

VII

Khoa Nội (01 chỉ tiêu)

11 23 Nguyễn Minh Thịnh Nam 19/10/1998
Tây Vinh, Tây Sơn, Bình 

Định

Bác sĩ Y khoa Số hiệu: 

VTTUDM 00002525
Khoa Nội

Trung tâm Y tế huyện 

Tây Sơn
Không

Bác sĩ 

(hạng III)
V.08.01.03 50 50

Tổng danh sách: 11 thí sinh

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂY SƠN

Khoa Chẩn đoán hình ảnh (01 chỉ tiêu)

Khoa Nhi (01 chỉ tiêu)

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ CÁT

Khoa Khám (03 chỉ tiêu)
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